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1./  Model sản phẩm GODO:      QBY4-15

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 1.3m3/h (22lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 100 psi (0.7 Mpa, 7 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 1/2 in.bsp (f) –

Đường kính đầu ra chất lỏng: 1/2 in.bsp (f)

Đường kính đầu vào khí nén: 1.4 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút khô): 8-10ft (2.5-4m)

Đường kính tối đa hạt hút: 0.06 in (1.5 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 6.3scfm

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 0.016 gal

Lưu lượng tối đa một lần (lỏng): 372cpm

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 372 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY4-15 Gang Teflon 4,766,000             

3 QBY4 15 Nhôm Teflon 4,464,000             

4 QBY4-15 Inox 304 Teflon 6,010,000             

4 QBY4-15 Inox316 Teflon 8,286,000             

QBY4-15 Inox316L Teflon 10,046,000           

QBY4-15 Nhựa Teflon 8,810,000             

5 QBY4-15 PVDF PVDF 19,109,000 

2./ Model sản phẩm GODO:      QBY3-25

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 3.4m3/h (57Lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 100 psi (0.7 Mpa, 7 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 3/4 in.bsp (f) 

Đường kính đầu ra chất lỏng: 3/4 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng): 15 ft (4.5m)

Đường kính tối đa hạt hút: 3/32 in (2.5 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 12.7 scfm 

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 0.04 gal (0.15L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 400 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-25 Gang Teflon 8,071,000

2 QBY3-25 Gang Santo 7,041,000
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3 QBY3-25 Nhôm Santo 7,170,000

4 QBY3-25 Nhôm Teflon 8,114,000

5 QBY3-25 Inox304 Teflon 9,660,000

6 QBY3-25 Inox316 Teflon 16,959,000

7 QBY3-25 Inox316L Teflon 19,894,000

8 QBY3-25 Nhựa Teflon 8,810,000

9 QBY3-25 PVDF Teflon 19,109,000

3./ Model sản phẩm GODO:     QBY3-25A

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 7m3/h (116 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 1 in.bsp (f) – 

Đường kính đầu ra chất lỏng: 1 in.bsp (f) – 

Đường kính đầu vào khí nén: 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng): 18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút: 1/8 in (3.2 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa:23.66 scfm 

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 0.15 gal (0.57L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 276 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-25A Gang Santo 7,776,000

2 QBY3-25A Gang Teflon 9,669,000

3 QBY3-25A Nhôm Santo 7,529,000

4 QBY3-25A Nhôm Teflon 9,340,000

5 QBY3-25A Inox304 Teflon 13,083,000

6 QBY3-25A Inox316 Santo 19,189,000

7 QBY3-25A Inox316L Teflon 22,577,000

8 QBY3-25A Nhựa Teflon 11,183,000

9 QBY3-25A PVDF Teflon 31,680,000

4./ Model sản phẩm GODO:      QBY3-40

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 9m3/h (151 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 1 – 1/2 in.bsp (f) 

Đường kính đầu ra chất lỏng: 1 – 1/2 in.bsp (f)

Đường kính đầu vào khí nén: 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng: 18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút: 1/8 in (3.2 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 23.66 scfm

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 0.15 gal (0.57L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 276 cpm

Van 
No. CODE Model

VẬT LIỆU
Ghi chúĐƠN GIÁ
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1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-40 Gang Santo 8,351,000

2 QBY3-40 Gang Teflon 10,286,000

3 QBY3-40 Nhôm Santo 8,557,000

4 QBY3-40 Nhôm Teflon 10,286,000

5 QBY3-40 Inox304 Teflon 13,989,000

6 QBY3-40 Inox316 Santo 21,883,000

7 QBY3-40 Inox316L Teflon 25,801,000

8 QBY3-40 Nhựa Teflon 12,426,000

9 QBY3-40 PVDF Teflon 31,680,000

5./ Model sản phẩm GODO:      QBY3-50

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 23m3/h (378 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 2 in.bsp (f) 

Đường kính đầu ra chất lỏng: 2 in.bsp (f)

Đường kính đầu vào khí nén: 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng): 18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút: 3/16 in (4.8 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 32 scfm

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 0.5 gal (1.9L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 276 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-50 Gang Santo 16,129,000

2 QBY3-50 Gang Teflon 20,250,000

3 QBY3-50 Nhôm Santo 16,210,000

4 QBY3-50 Nhôm Teflon 20,004,000

5 QBY3-50 Inox304 Teflon 26,496,000

6 QBY3-50 Inox316 Santo 41,440,000

7 QBY3-50 Inox316L Teflon 48,893,000

8 QBY3-50 Nhựa Teflon 26,529,000

9 QBY3-50 PVDF Teflon 57,279,000

6./ Model sản phẩm GODO:      QBY3-80

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox,Nhựa PP, PVDF

Lưu lượng chất lỏng: 34m3/h (568 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 3 in.bsp (f)

Đường kính đầu ra chất lỏng: 3 in.bsp (f)

Đường kính đầu vào khí nén: 1/2 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng): 18 ft (5.48m)

Đường kính tối đa hạt hút: 1/4 in (6.4 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 45 scfm 
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Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 1.03 gal (3.90l)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 145 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-80 Gang Santo 23,587,000

2 QBY3-80 Gang Teflon 30,616,000

3 QBY3-80 Nhôm Santo 24,133,000

4 QBY3-80 Nhôm Teflon 30,537,000

5 QBY3-80 Inox304 Teflon 46,496,000

6 QBY3-80 Inox316 Santo 65,947,000

7 QBY3-80 Inox316L Teflon 81,717,000

8 QBY3-80 Nhựa Teflon 48,696,000

9 QBY3-80 PVDF Teflon 99,580,000

6./ Model sản phẩm GODO:      QBY3-125

Nhà sản xuất                 :      BIAN FENG

Xuất xứ                          :      Thƣợng Hải, China

Chất liệu thân máy: Nhôm, Gang, Inox

Lưu lượng chất lỏng: 63m3/h (1041 lpm)

Áp lực làm việc lớn nhất: 120 psi (0.84 Mpa, 8.4 bar)

Đường kính đầu vào chất lỏng: 5 in.bsp (f)

Đường kính đầu ra chất lỏng: 5 in.bsp (f)

Đường kính đầu vào khí nén: 3/4 in.bsp (f)

Chiều cao tối đa hút (hút lỏng): 25 ft (7.6m)

Đường kính tối đa hạt hút: 3/8 in (9.4 mm)

Lượng tiêu hao khí tối đa: 82.6 scfm 

Lưu lượng tối đa một lần hút đẩy: 2.0 gal (7.6 L)

Tốc độ tối đa của 1 lần hút đẩy (bùn): 135 cpm

Van 

1 chiều Thân bơm Màng bơm

1 QBY3-125 Gang Santo 39,019,000

2 QBY3-125 Gang Teflon 47,156,000

3 QBY3-125 Nhôm Santo 40,490,000

4 QBY3-125 Nhôm Teflon 47,930,000

5 QBY3-125 Inox304 Teflon 59,980,000

6 QBY3-125 Inox316 Santo 75,634,000

7 QBY3-125 Inox316L Teflon 95,976,000

ĐẶT HÀNG 30 -45 NGÀY ĐỐI VỚI HÀNG KHÔNG CÓ SẴN

HÀNG NGOÀI BẢNG GIÁ LIÊN HỆ VỚI CÔNG TY THT ĐỂ ĐƢỢC BÁO GIÁ

 1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT 10%.

 2. Bảo hành : 5 năm thân máy, bộ chế hòa khí 1 năm, không bảo hành Màng-Bi-Đế Bi .

 3. Xuất xứ : Thượng Hải, China. Nhà sản xuất BianFeng. Hàng nhập khẩu đầy đủ CO, CQ.
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Ghi chúĐƠN GIÁ
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VẬT LIỆU
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